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I. KIẾN THỨC LỊCH SỬ ĐẢNG, ĐOÀN, VĂN HÓA XÃ HỘI: 

Câu 1. Đây là một sáng tác của nhạc sỹ Trương Quốc Khánh, trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, được dịch ra 36 thứ tiếng?

a. Một đời người, một rừng cây


b.Việt Nam quê hương tôi

c. Đi tới những chân trời



d. Tự nguyện
Câu 2. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hãy cho biết, câu nói nổi tiếng trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lần đầu tiên vào năm nào?

a. Năm 1966


b. Năm 1965 

c. Năm 1967 

d. Năm 1968 

Câu 3. UNESCO công nhận phố cố Hội An là di sản văn hóa thế giới vào năm nào?

a.Năm 1999


b.Năm 2000


c.Năm 2001 



d.Năm 2002


Câu 4. Nước nào có sản lưọng khai thác vàng lớn nhất thế giới hiện nay?
a. Nam Phi

b. Nga


c. Mỹ


d. Trung Quốc

Câu 5. Nước nào có trữ lượng dầu lớn thứ 2 thế giới?
a. Nga

b. Trung Quốc


c. Iraq


d. Iran 



Câu 6.Trong 4 nhóm máu của người thì nhóm máu nào có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu còn lại ? 
a. Nhóm A 



b. Nhóm B 



c. Nhóm O  



d. Nhóm AB
Câu 7. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?

a. Vương Thúc Quý       
b. Nguyễn Sinh Sắc        
c. Trần Tấn         
d. Phan Bội Châu

Câu 8. Bức tranh “Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam” được vẽ bằng máu là của ai?

a. Họa sĩ Diệp Minh Châu       
b. Họa sĩ Bùi Xuân Phái              
c. Họa sĩ Đỗ Ngọc Vân

Câu 9. Bác nói câu “Các vua Hùng đã có công dựng nứơc, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” trong dịp nào? 

a. Đến thăm Tân Trào




b. Đến thăm Đền Hùng
c. Trò chuyện cùng các em thiếu nhi


c. Trong một bài báo

Câu 10. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về công tác thanh niên có tiêu đề:

a. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình hiện nay”

b. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH” 

c. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”

d. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên đến năm 2020”

Câu 11. Hãy cho biết Hội thảo Quốc tế “Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn” được tổ chức vào thời gian nào? Tại đâu?

a. Từ ngày 29 đến 30/3/1990, tại thủ đô Hà Nội

b. Từ ngày 05 đến 06/12/1999, tại Pháp

c. Từ ngày 19 đến ngày 20/5/2000, tại Hà Nội
d. Từ ngày 17 đến ngày 18/5/2000, tại Hà Nội
           Câu 12. Hãy tìm số có hai chữ số lớn nhất mà khi viết lên giấy và xoay ngược lại vẫn có giá trị không đổi ? 

a. 66


b. 88 


c. 96 


d. 99
          Câu 13: Lê Hoàn đã chiến thắng quân xâm lược nào trên sông Bạch Đằng năm 981 ? 
a. Quân Nam Hán 

b. Quân Bắc Hán 

c. Quân Đường
 
d. Quân Tống
          Câu 14. Trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mỹ vào Thủ đô, đã diễn ra vào năm nào?

a. Năm 1968


b. Năm 1972

c. Năm 1973


d. Năm 1975

           Câu 15: nước nào đông dân nhất Đông Nam Á  hiện nay? 

a. Việt Nam 


b. Indonesia
 

c.Thái Lan.

 
d. Myanmar  
Câu 16. Ngày 10/3 âm lịch là ngày:

a. Giải phóng Buôn Ma Thuột


b. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 

c. Ngày giỗ mẹ Âu Cơ



d. Lễ Phật đản

Câu 17. Năm 1980 người Việt Nam nào được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới?

a. Hồ Chí Minh


b. Nguyễn Du


c. Nguyễn Trãi
d. Võ Nguyên Giáp

Câu 18. Vị vua nào ở ngôi lâu nhất trong lịch sử Việt Nam?
a. Lý Nhân Tông 


b. Trần Nhân Tông

c. Khải Định



d. Quang Trung
         Câu 19. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được tổ chức UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tháng, năm nào?

a. Tháng 11/ 2004



b. Tháng 11/2005



c. Tháng 11/2006
d. Tháng 11/2007

       Câu 20. Ai là Nhà toán học đầu tiên của Việt Nam được nhận huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới?

a. Giáo sư Lê Văn Lan


b. Giáo sư Văn Như Cương

c. Giáo sư Ngô Bảo Châu


d. Giáo sư Nguyễn Lan Dung


       Câu 21. Sử thi Đam San của dân tộc nào?

a. Ba na


b. Thái


c. Nùng


d. Êđê

       Câu 22. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người ”. Bác Hồ nói câu này nhân dịp nào?

a. Thăm và nói chuyện với lớp đào tạo cán bộ mẫu giáo 9/1959

b. Thăm và nói chuyện với tại lớp chính trị giáo viên cấp II, III toàn Miền Bắc 9/1958

c. Nói chuyện với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp 26/3/1966. 
d. Nói chuyện với đoàn vệ binh nhân dịp 22/12/1966. 
      Câu 23.  Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước được Đảng ta xác định sẽ cơ bản hoàn thành vào năm nào?

a. Năm 2020


b.Năm 2025


c.Năm 2030 


d. Năm 2050

      Câu 24. Anh/chị hãy cho biết Bí thư Thành Đoàn hiện nay là ai?

a. Đ/c Lâm Đình Thắng

b. Đ/c Lê Quốc Phong

c. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

d. Đ/c Phạm Hồng Sơn

     Câu 25.  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu? 

a. Vào cuối tháng 8/1945 tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội.

b. Vào cuối tháng 8/1945 tại ngôi nhà số 48 Hàng Đào, Hà Nội

c. Vào cuối tháng 8/1945 tại ngôi nhà số 48 Hàng Bún, Hà Nội
c. Vào cuối tháng 8/1945 tại ngôi nhà số 58 Hàng Ngang, Hà Nội
    Câu 26. Lễ hội nào sau đây là của người Êđê:

a. Lễ cúng bến nước

b. Lễ cúng sức khỏe

c. Lễ trưởng thành


d. Cả 3 lễ hội trên 
   Câu 27. Ai là nữ Tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam? 

a.  Nguyễn Thị Duệ
 
b. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

c. Dương Thị Nga
d. Hồ Xuân Hương
    [url="http://uhm.vn"]Uhm.vN[Câu 28. Nước ta mang quốc hiệu Đại Việt từ năm nào?

a.Năm 1054



b.Năm 1055



c.Năm 1056 
c.Năm 1057
    Câu 29. Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO?
a. Thứ 149
- ngày 6/11/2016


b. Thứ 150
- ngày 8/11/2016

c. Thứ 151
- ngày 6/11/2016

d. Thứ 152
- ngày 8/11/2016
    Câu 30. bốn tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc là những tỉnh nào?

a. Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

b. Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình.

c. Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình.
c. Lào Cai, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình.
   Câu 31. Ai là ông tổ của nghề đờn ca tài tử?

a. Cao Văn Lầu


b. Lê Văn Biện

c. Khắc Hoàng Long

d. Hà Thị Cầu
Câu 32. Hoa Lư được chọn làm kinh đô của nước ta từ thời nào ?
a. Lê Hoàn

b. Lý Thái Tổ

c. Lê Thái Tổ      
d. Đinh Bộ Lĩnh
 Câu 33. Đoạn thơ sau của Chế Lan Viên:

 
“Bác reo một mình như nói cùng dân tộc

“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”

Hình của Đảng lồng trong hình của nước

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”

Miêu tả tâm trạng của Bác khi Người đọc tài liệu nào, vào thời gian nào?

a.Đường Kách Mệnh (1919)

b.Sơ thảo đề cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920)

c.Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1920)

d.Bản án chế độ thực dân (1921)
      Câu 34. Trần Bình Trọng là người đã nêu câu nói bất hủ nào ?

a. "Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước rồi hãy hàng"

b. "Bao giờ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây"

c. "Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông"

d. "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc".
      Câu 35. câu nói “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo" là của ai? 
a. Hồ Nguyên Trừng  
b. Trần Nguyên Hãn  
c. Trần Quang Khải
d. Nguyễn Công Trứ
    Câu 36. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào? 
a. 23/11/1940

b. 23/11/1941

c. 23/11/1942
c. 23/11/1944

   Câu 37. Ngày giải phóng Buôn Ma Thuột  là ngày nào?

a. 10/3 âm lịch


b. 10/3 dương lịch
c. 3/10 âm lịch


d. 3/10 dương lịch
   Câu 38. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng là giáo viên dạy môn gì? 

a. Toán học 
 
 
b. Hóa học 
  
c. Văn học            
d. Lịch sử 
   Câu 39. “Sống như anh”  là tác phẩm viết về ai? 

a. Nguyễn Văn trỗi   
b.    Lý Tự trọng    
c. Nguyễn Viết Xuân     
d. La Văn Cầu 
      Câu 40. Tên nước Việt Nam có từ khi nào? [url="http://uhm.vn"]Uhm.vNCâu 2Tên nước Việt NamTên
a.Năm 1804


b.Năm 1380 

c.Năm 1056 
c.Năm 1868 
      Câu 41. Người khởi xướng phong trào đưa thanh niên ra nước ngoài học tập là ai ?
a. Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân.
b. Nguyễn Thái Học với Việt Nam Quốc dân Đảng.
c. Lương Văn Can với Đông kinh Nghĩa thục.
d. Phan Bội Châu với phong trào Đông Du.
     Câu 42. Họa sĩ vẽ huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai ?

a. Huỳnh Văn Thuận

b. Huỳnh Quang Thuận

c. Tô Ngọc Vân

d. Trần Văn Cẩn
    Câu 43. Đỉnh núi cao nhất nước ta Phanxipăng thuộc địa phận tỉnh nào?

a. Điện Biên

b.Lào Cai
c.Sơn La
d.Lai Châu

    Câu 44. “Tứ bất tử” của nước ta gồm những ai?

a.  Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, An Tiêm, Thạch Sanh.

b. Sơn Tinh, Chữ Đồng Tử,  Mẫu Liễu Hạnh, Thánh Gióng.

c. Thuỷ Tinh, Tiên Dung, Liễu Hạnh, Thánh Gióng.  

   Câu 45. Kỳ quan nào duy nhất trong 07 kỳ quan thế giới thời cổ đại vẫn còn tồn tại đến ngày nay?

a. Khu lăng mộ Giza

b. Kim Tự Tháp.


c. Vườn treo Babylon
d. Đền Artemis
   Câu 46. "Nhắm thẳng quân thù mà bắn" là lời hô bất tử của ai?
a. Nguyễn Văn Trỗi ở pháp trường
b. Nguyễn Viết Xuân trên trận địa.
c. Phạm Tuân trong cuộc chiến đấu cùng B52 Mỹ
d. Chị Út Tịch trong một trận chiến đấu
    Câu 47. Tháng 1/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam đã được thành lập với tên gọi là gì?

a.Trung ương Cục miền Nam.    
b. Xứ ủy Nam bộ 

     c. Xứ ủy Nam kỳ                         
  d. Đảng nhân dân cách mạng miền Nam

    Câu 48. Bạn hãy cho biết sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Tổ quốc vào năm nào?


a.  Năm 1940

b. Năm 1941

c.  Năm 1942

d.Năm 1943
    Câu 49. Hiện tại có bao nhiêu dân tộc anh em sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk?
a.42 dân tộc

b.43 dân tộc

c.44 dân tộc

d.45 dân tộc
    Câu 50. Làng tranh Đông Hồ thuộc tỉnh nào?

a. Quảng Ninh     
b.Hà Tây


c.Bắc Ninh      
d. Hà Nội

   Câu 51. Đàn đáy có mấy dây?

a.Một dây


b.Hai dây


c.Ba dây


d.Không dây                                             
Câu 52. Tiền giấy được phát hành ở nước ta dưới triều đại  nào?
a. Triều Nguyễn 


b. Triều Trần 


c. Triều Lê
d. Triều Trịnh
   Câu 53. Di sản tư liệu thế giới đầu tiên tại Việt Nam được UNESCO công nhận vào ngày tháng năm nào?

a. 30/7/2009

b. 31/7/2009

c. 07/07/2009     
d. 13/07/2009 

   Câu 54. Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam là?

a. Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình 

b. Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 


c. Thánh địa Mỹ Sơn  


d. Quần thể di tích Cố đô Huế
   Câu 55.  Một biểu tượng văn hóa gắn liền với nền văn minh sông Hồng đặc trưng là: 
a. Cồng chiêng                                       
b. Trống đồng Ngọc Lũ 
c. Trống đồng Đông Sơn                        
d. Nhà sàn 
   Câu 56: Bia tiến sỹ ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám do vị vua nào xây dựng? 

a.Lê Thánh Tông 


b.Lê Thái Tông. 

c.Lê Thái Tổ

d.Lê Nhân Tông 
  Câu 57: Thực dân Pháp chiếm đánh nước ta lần đầu tiên vào năm nào? 

a. 1868


b. 1858


c. 1859


d. 1869 
Câu 58. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại vào năm nào: 
a. 2011                
b. 2012                 
c. 2013                  
d. 2014
   Câu 59. Bến Nhà Rồng – nơi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước được chính thức đặt tên là Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ khi nào: 

a. Năm 1976       
 b. Năm 1979           
c. Năm 1995            
 d. Năm 1997 
   Câu 60. Dinh Thống Nhất – một công trình kiến trúc có tầm vóc hiện đại, do chính tài nghệ của người Việt Nam tạo nên. Tác giả của đồ án kiến trúc này là ai: 
a. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ                 
b. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Long
c. Kiến trúc sư Ngô Nẫm                      
                 
d. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát 
   Câu 61. Một lễ hội lớn của người Chăm (Bình Thuận), được tổ chức vào tháng 10 hàng năm, đó là: 

a. Lễ hội Ka tê                             
   
b. Lễ hội Ombongóc 

c. Lễ hội mẹ Ponagar                           
   
d. Tất cả đều sai 
         Câu 62.“Đảo nào xa tít Đông nam – Trải qua lịch sử từng làm chứng nhân”. Đó là: 
a. Côn Đảo                                            
b. Phú Quốc 
c. Quần đảo Trường Sa                         
d. Quần đảo Hoàng Sa 

        Câu 63. Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em: 
a. 56 dân tộc        
b. 54 dân tộc             
c. 55 dân tộc             
d. 52 dân tộc 
       Câu 64. Kinh đô của Nhà nước đầu tiên của Việt Nam: 
a. Lang Liêu         
b. Văn Lang              
c. Đống Đa                
d. Châu Khê 
       Câu 65. Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của tác giả: 
a. Nguyễn Trãi     
b. Ngô Quyền            
c. Trần Hưng Đạo    
d. Đinh Bộ Lĩnh 
      Câu 66. Văn học chữ Nôm của Việt Nam xuất thân từ thế kỷ: 

a. VII                    
b. VIII                       
c. IX                         
 d. X 

     Câu 67. Năm 2003, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, đó là: 
a. Áo dài                                                  
b. Nhã nhạc cung đình Huế 
c. Cồng chiêng Tây Nguyên                   
d. Cải lương Nam Bộ 
     Câu 68. Múa rối nước xuất hiện đầu tiên từ thời nào của nước ta: 
a. Thời Lý            
b. Thời Trần              
c. Thời Lê                  
d. Thời Nguyễn 
    Câu 69. Ngày 4/12/1999, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa vật thể thế giới ở Việt Nam, đó là:
 a. Phố cổ Hội An    
b. Quần thể Vịnh Hạ Long 
c. Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 
d. Quần thể di tích Cố đô Huế 

    Câu 70. Tranh Đông Hồ nổi tiếng với tác phẩm “Đám cưới chuột” được vẽ trên loại giấy nào:  
a. Giấy dó            
b. Giấy điệp              
c. Giấy polure           
d. Giấy vân 
    Câu 71. Năm 2009, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể của thế giới ở Việt Nam, đó là:
 a. Dân ca Quan họ    
b. Hoàn thành Thăng Long 
c. Thành nhà Hồ
d. Hội Gióng 

    Câu 72. Dân tộc Kinh – dân tộc chiếm đông nhất trong số các dân tộc Việt Nam chiếm khoảng: 
a. 70% dân số      
b. 90% dân số          
 c. 95% dân số           
d. 87% dân số 
    Câu 73. Trong số 54 dân tộc Việt Nam, có bao nhiêu dân tộc có chữ viết riêng: 
a. 15 dân tộc        
b. 24 dân tộc             
c. 30 dân tộc             
d. 36 dân tộc 
    Câu 74. Chữ viết tiếng Việt ngày nay có xuất xứ từ thế kỷ thứ mấy: 
a. XV                   
b. XVI                      
 c. XVII                     
 d. XVIII 

   Câu 75.   Người đã có công giới thiệu mẫu chữ dựa trên mẫu chữ La Tinh để phát triển thành chữ viết tiếng Việt ngày nay: 
a. Cụ Nguyễn Đình Chiểu                     
 b. Giáo sĩ Alexandre de Rhodes 
c. Bác sĩ Yersin                                     
 d. Đại thi hào Nguyễn Du 
    Câu 76. Dân tộc đông dân số thứ 2 sau dân tộc Kinh là: 
a. Dân tộc Hoa     
b. Dân tộc Thái         
c. Dân tộc Mường     
d. Dân tộc Tày 
    Câu 77. Những tên như Vũ Mạnh Cường, Đoàn Kiến Quốc là những người từng đóng góp rất nhiều bộ huy chương cho nền thể thao Việt Nam trong các kỳ Á vận hội, Seagames…; đó là trong bộ môn thể thao nào: 

a. Bóng chuyền         
b. Bóng rổ                
c. Bóng bàn               
d. Bóng đá 
    Câu 78.  Biểu tượng cho ngành luật pháp là hình ảnh của: 
a. Con rắn            
b. Chiếc nón              
c. Cái cân                 
d. Chữ thập 
    Câu 79. “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” được tổ chức hằng năm vào ngày: 
a. 19/02                
b. 19/03                   
c. 19/04                   
  d. 19/05 

    Câu 80. Nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh thành nào sau đây: 
a. Thành phố Hồ Chí Minh                  
 b. Bình Dương 
c. Đồng Nai                                            
d. Bình Phước 
    Câu 81. Hồ Dầu Tiếng là một hồ nước giáp ranh với 3 tỉnh thành của miền Đông Nam Bộ, tỉnh thành nào sau đây không nằm trong 3 tỉnh thành trên: 

a.Thành phố Hồ Chí Minh  
     
b. Bình Dương 
c. Tây Ninh                                       
    
 d. Đồng Nai
     Câu 82. Trung ương cục miền Nam hiện nay thuộc địa phận tỉnh nào:
a. Tây Ninh          
b. Thành phố Hồ Chí Minh    
c. Đồng Nai           
d. Bình Dương 
     Câu 83. Có một nhạc sĩ nổi tiếng với những tác phẩm tình ca buồn, da diết được nhiều thế hệ ca sĩ hát, đến nỗi người ta dành một dòng nhạc riêng mang tên vị nhạc sĩ đó, đó là: 
a. Nhạc sĩ Phạm Duy                             
b. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện

c.Nhạc sĩ Nhất Huy 
d.Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    Câu 84. APEC là chữ viết tắt của từ nào? 
a. Asia- Pacific Economic Cooperation                
b. Asian- Pacific Economy Cooperation               
c. Asia-Pacific Economy Cooperation               
d. Asian-Pacific Economic Cooperation               
     Câu 85.  Nước ta hiện nay có bao nhiêu nhân vật được công nhận là “Danh nhân văn hóa thế giới”?: 
a. 2                       
b. 3                         
c. 4                           
d. 5 

     Câu 86. Tuổi được phép kết hôn theo luật Hôn nhân gia đinh năm 2014 quy định là: 

a. Nam đủ 20 - nữ đủ 18 tuổi trở lên 

b. Nam nữ 18 tuổi trở lên 

c. Nam bước sang tuổi 20 - nữ bước sang tuổi 18 tuổi trở lên

d. Tất cả đều sai 

     Câu 87. Việt Nam chính thức gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng năm nào: 
a. 11/1998 
b. 11/1997 
c. 11/1996
d. 11/1999
     Câu 88. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thống nhất chỉ tiêu số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp thành công? 

a. 200 doanh nghiệp

b. 150 doanh nghiệp

c. 50 doanh nghiệp

d. 100 doanh nghiệp

    Câu 89. Nơi hẹp nhất của nước Việt Nam hẹp khoảng: 
a. 20 km (Nghệ An)               
b. 30 km (Nghệ An)               
c. 40 km (Quảng Bình)                  
d. 50 km (Quảng Bình)
   Câu 90. Nơi rộng nhất của Việt Nam rộng khoảng: 
a. 500 km             b. 600 km                  c. 700 km                  d. 800 km 

     Câu 91. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt đọc khi: 
a. Kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Tống lần 1 
b. Vây hãm quân Tống tại thành Ung Châu 
c. Đánh chặn quân Tống tại phòng tuyến sông Như Nguyệt 
d. Sau khi dẹp loạn quân Chiêm Thành 
     Câu 92. Việt Nam tham gia Công ước về việc Bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) vào năm: 
a. 1972                 
b. 1977                      
c. 1982                      
d. 1987 

     Câu 93. Chủ đề của APEC Việt Nam năm 2017 là gì: 
a. 2003                 
b. Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung                     
c. 2007                      
d. 2009 

    Câu 94. Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO là thành viên thứ mấy: 
a. 145                   b. 150                       c. 155                        d. 160 

    Câu 95. Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày tháng năm nào: 
a. 01/11/2007       
b. 11/01/2008            
c. 11/01/2007            
d. 01/11/2008 
   Câu 96. Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ trong nhiệm kỳ nào: 

a. 2006 – 2007     
b. 2007 – 2008          
c. 2008 – 2009          
d. 2009 – 2010 
    Câu 97.  Lễ cúng trăng của dân tộc Khmer vào rằm tháng 12 hằng năm là lễ hội mang tên: 
a. Lễ Ocombok     
b. Lễ Ka tê                
c. Lễ Thinsak            
d. Lễ Sukha 
    Câu 98. Phiên chợ tình độc đáo Khâu Vai nổi tiếng ở Việt Nam thuộc địa phận tỉnh nào: 
a. Bắc Giang         
b. Hà Giang               
c. Lào Cai                  
d. Hưng Yên 

    Câu 99. Hội An – di sản văn hóa thế giới nằm bên cạnh dòng sông nào sau đây của đất Quảng Nam: 
a. Sông Gianh      
b. Sông Đuống          
c. Sông Thu Bồn       
d. Sông Hương 
   Câu 100. Thánh địa Mỹ Sơn – di sản văn hóa thế giới thuộc tỉnh: 
a. Quảng Nam      
b. Quảng Ngãi          
c. Đà Nẵng                
d. Quảng Trị 

    Câu 101. Mỹ Sơn thực chất là thánh địa Ấn Độ giáo của vương quốc: 
a. Chămpa            
b. Campuchia            
c. Ấn Độ                   
d. Thái Lan 

   Câu 102. Bãi biển nào ở nước ta được công nhận là 1 trong 29 bãi biển đẹp nhất thế giới: 

a. Đà Nẵng           
b. Vũng Tàu              
c. Hạ Long               
d. Nha Trang 

   Câu 103. Tỉnh thành nào nổi tiếng với các điểm du lịch sau: Cù Lao Phố, Bửu Long, làng bưởi Tân Triều…: 
a. Đồng Nai          
b. Bình Dương         
c. Bà Rịa Vũng Tàu        
d. Long An 

 Câu 104. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam: 
a. 65 tuổi              
b. 69 tuổi                  
c. 72 tuổi                  
 d. 75 tuổi 
 

           Câu 105. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về công tác thanh niên có tiêu đề:

a. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình hiện nay”

b. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH” 


c. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình hiện nay”


d. “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên đến năm 2020”
Câu 106. Khẩu hiệu hành động của Tuổi trẻ Việt Nam: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” lần đầu tiên xuất hiện tại thời điểm nào?

a. Tại buổi Lễ kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đoàn và đón nhận Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho phép tổ chức Đoàn và tổ chức Đội được mang tên Bác Hồ vĩ đại.

b. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 được tổ chức tại Pắc Bó (Cao Bằng). Hội nghị đã xác định cuộc cách mạng trước mắt là cách mạng giải phóng dân tộc.

c. Tại Hội nghị Đại biểu thanh niên Dân chủ Bắc kỳ được triệu tập vào ngày 05/5/1938 nhằm bầu ra BCH Xứ ủy Đoàn Thanh niên dân chủ Bắc kỳ.

          Câu 107. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra từ ngày 07 đến ngày 14/02/1950 với tên gọi 

a. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam   b. Đoàn Thanh niên dân chủ Việt Nam 
c. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 

         Câu 108. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I từ ngày 07 đến ngày 14/02/1950 diễn ra tại đâu? 
 a. Thái Nguyên                     
b. Bắc Cạn                           
 c. Cao Bằng                         
d.Lạng Sơn 
Câu 109. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào thời gian nào? Đại hội đã phát động mấy phong trào lớn?

a. Từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007, 02 phong trào lớn

b. Từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007, 03 phong trào lớn
c. Từ ngày 05 đến ngày 09/12/2007, 04 phong trào lớn

Câu 110. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong sự kiện nào? 

a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976)  
b. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IV (1980) 
c. cả 2 đều sai 


Câu 111. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a. Thanh niên làm theo lời Bác.
b. Tiến lên đoàn viên.

c. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ. 
d. Lên đàng.

 
Câu 112. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?
a. Văn Cao.
b. Lưu Hữu Phước.
c. Hoàng Hà.
d. Hoàng Hòa.

Câu 113.  Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?
a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.
b. Đại hội đoàn viên.
c. Ban Chấp hành chi đoàn.
d. Đoàn cấp trên.


Câu 114. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?
a. 3 cấp .
b. 4 cấp     
    c. 5 cấp .
  d. 6 cấp .


Câu 115.  Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì ?
a. Chi đoàn cơ sở. 
b. Đoàn cơ sở .
c. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận.
d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở. 


Câu 116. Câu nói “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời” là của:  

a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh. 
b. Đồng chí Đỗ Mười.

c. Đồng chí Lê Khả Phiêu.
d. Đồng chí Nông Đức Mạnh.
 
Câu 117. Cho biết lá cờ mang dòng chữ “ Vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản, thanh niên anh dũng tiến lên “ được trao tặng cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta vào thời gian nào?  

a. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 20 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1951).
b. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 25 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1956).

c. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 30 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1961).

d. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1966).
Câu 118. Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là:

a.Tuổi trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, đoàn kết sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

b.Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

c.Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc
d.Tất cả các đáp án trên.


Câu 119. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X quyết định triển khai 2 phong trào là:

a. “5 xung kích phát triển kinh tế  - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
b. “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội  và bảo vệ tổ quốc” và “ Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. 

c. “4 xung kích phát triển kinh tế  - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “ 5 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
Câu 120: Nội dung mới của phong trào xung kích do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X quyết định là:

a. “Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ”

b. “Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

c. cả 2 đáp án trên.

Câu 121: Nhóm giải pháp giúp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống, cho thế hệ trẻ hiện nay là?

a. Nhóm giải pháp về tổ chức hoạt động.

b. Nhóm giải pháp về phát huy các thiết chế giáo dục của Đoàn.
c. Nhóm giải pháp về công tác truyền thông của Đoàn.

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 122: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu kết nạp mới bao nhiêu đoàn viên?

a.4 triệu đoàn viên

b.5 triệu đoàn viên

c.6 triệu đoàn viên

          Câu 123: Để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động ?

a.Cuộc vận động “Giúp bạn đến trường - Thắp sáng những ước mơ”.

b.Cuộc vận động “ Vì đàn em thân yêu”.

c.Cuộc vận động “cùng em tôi đến trường”.

d.Cuộc vận động “giúp bạn vượt khó học giỏi”. 

Câu 124: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, đề ra những giải pháp nào để nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn ?

a.Làm tốt chương trình  “Rèn luyện đoàn viên''

b.Làm tốt công tác quản lý đoàn viên.

c.Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên.

d.Cả 3 đáp án trên
Câu 125: Điều lệ Đoàn khóa X quy định độ tuổi kết nạp đoàn viên ?
a. Thanh niên Việt nam tuổi từ 15 đến 35
b. Thanh niên Việt nam tuổi từ 16 đến 30

c. Thanh niên Việt nam tuổi từ đủ 16 đến 30

d. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Câu 126: Điều lệ đoàn khóa X quy định việc cho rút tên, xóa tên, thôi giữ chức vụ Ủy viên BCH khi chuyển công tác Đoàn hoặc đơn vị công tác được thực hiện khi nào? 
a.Rút tên trong kỳ họp BCH gần nhất

b.Rút tên trong thời điểm phù hợp do BCH sắp xếp.

c.Rút tên trong kỳ họp BCH gần nhất. Trường hợp đặc biệt do BCH cùng cấp xem xét, quyết định.

d.Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 127: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thống nhất chỉ tiêu hỗ trợ bao nhiêu dự án khởi nghiệp thành công? 

a. 1.000 doanh nghiệp

b. 2.000 doanh nghiệp

c. 3.000 doanh nghiệp

d. 2.300 doanh nghiệp
        Câu 128. Tổ chức thành viên nòng cốt chính trị của Hội Sinh viên Việt Nam là:

a. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam          
b. Đội TNTP Hồ Chí Minh        
c. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
d. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam          
        Câu 129. Bạn hãy cho biết ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam là ngày nào?
a. Ngày 15/10/1956

b. Ngày 25/10/1950
c. Ngày 26/3/1931


d. Ngày 15/5/1955   

        Câu 130.   Anh/chị hãy cho biết chủ đề Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?

a. “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh xung kích, tri thức, bản lĩnh, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

b. “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng, xung kích, tri thức, bản lĩnh, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng Đoàn vững mạnh”

c. “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh xung kích, tri thức, bản lĩnh, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

d. “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tri thức, bản lĩnh, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng Đoàn vững mạnh”

          Câu 131. Phong trào “ Năm Xung Phong “ của thanh niên Miền Nam 1965 có nội dung ?

a. Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, Xung phong tòng quân giết giặc, xung phong trong các cuộc đấu tranh chính trị ở nông thôn cũng như đô thị , xung phong phục vụ tiền tuyến vào các đội thanh niên xung phong công tác phục vụ chiến trường, xung phong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn. 

b. Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, xung phong tòng quân giết giặc, xung phong trong các cuộc đấu tranh chính trị ở đô thị, xung phong phục vụ tiền tuyến vào các đội thanh niên phục vụ chiến trường, xung phong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn.
c. Xung phong phục vụ tiền tuyến vào các đội thanh niên phục vụ chiến trường, xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, xung phong tịng qun giết giặc, xung phong trong cc cuộc đấu tranh chính trị ở đô thị, xung phong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn.
d. Xung phong tòng quân giết giặc, xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, xung phong trong các cuộc đấu tranh chính trị ở đô thị, xung phong phục vụ tiền tuyến vào các đội thanh niên phục vụ chiến trường , xung phong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn.

 Câu 132. Phong trào “Ba Sẵn Sàng “ của thanh niên Miền Bắc năm 1964 có nội dung?
a. Sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến.
b. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến. 
c. Sẵn sàng xung phong, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến.
d. Sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng xung phong, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến.
Câu 133: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần X, đã thông qua bao nhiêu đề án trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?
a. 5 đề án

b. 3 đề án

c. 02 đề án

d. 04 đề án
1. Câu 134. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần X, đã thông qua bao nhiêu chương trình trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

a. 4 chương trình

b. 6 chương trình

c. 5 chương trình

d. 7 chương trình
Câu 135. Huyện đảo Hoàng Sa được thành lập từ tháng 01/1997, là một quần đảo san hô nằm cách thành phố Đà Nẵng:

a. 170 hải lý (khoảng 315 km) 
 b.180 hải lý     
c.190 hải lý     
d.200 hải lý 
Câu 136. Khoảng cách địa lý của quần đảo Trường sa cách Cam Ranh 248 hải lý, cách Vũng Tàu 305 hải lý được tính từ: 

a.Tính từ đảo Trường Sa lớn  

 
b. Sinh Tồn 


c. Song tử Tây 
d. Trường Sa lớn 
Câu 137. Huyện đảo Trường sa hiện nay thuộc tỉnh: 

a. Khánh Hòa 


b. Đồng Nai,        

c.Phú Yên,
  

d.Bà rịa Vũng Tàu 
Câu 138. Bộ quy tắc ứng  xử trên biển đông (DOC) ra đời năm nào?

a. 2001 


b.2002. 


c.2003. 


d 2004  
Câu 139. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần X,  nhiệm kỳ 2017 – 2022 có sự tham gia của bao nhiêu đại biểu?

a. 443 đại biểu

b. 444 đại biểu

c. 567 đại biểu

d. 555 đại biểu

Câu 140. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thống nhất chỉ tiêu đến năm 2022 có bao nhiêu đoàn viên? 

a. 500.000 đoàn viên

b. 100.000 đoàn viên

c. 750.000 đoàn viên

d. 900.000 đoàn viên

II. PHẦN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HỘI

Câu 1: Ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam là ngày bao nhiêu?

A. 1/9


B. B. 9/1



C. C. 1/10


D. D. 10/1

Câu 2: Bài hát chính thức của Hội: Bài ca sinh viên do nhạc sĩ nào sáng tác?

A. Trần Hoàng Tiến


B. B. Văn Cao 


C. C. Trần Tiến 


D. D. Tiến Minh
Câu 3: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII vào ngày 31 tháng 12 năm 2003 đã thông qua điều lệ HSV gồm bao nhiêu điều?

A. 16.


B. B. 17



C. C. 18



D. D.19.

Câu 4: Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên cấp trường được tổ chức định kỳ như thế nào? 

A. 1 năm 1 lần


B. 2 năm 1 lần

C. 3 năm 2 lần

D. 5 năm 2 lần
Câu 5: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Sinh viên Việt Nam là gì? 

A. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam



B. Trung ương Hội Sinh viên.


            C. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam 



            D. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Câu 6: Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hiện nay là Đồng chí nào?

A. Đ/c Nguyễn Đắc Vinh



B. B. Đ/c Lê Quốc Phong
C. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường




D. Đ/c Nguyễn Minh Triết

          Câu 7:Chuẩn y kết nạp Hội viên mới của các Chi hội là trách nhiệm của?

A. Chủ tịch Hội Sinh viên


 
B. Phó Chủ tịch TT Hội Sinh viên

C. Ban Thư ký Hội Sinh viên


             
D. Chi hội trưởng.

Câu 8: Mức độ kỷ luật với cán bộ, hội viên là? 

A. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Hội
B. Khiển trách, cảnh cáo, giải thể
C. Cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Hội, giải thể
D. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Hội, giải thể
Câu 9: Chủ đề năm học 2013 – 2014 của Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh là gì?

A. Năm an toàn giao thông

B.  Năm thanh niên tình nguyện
C. Năm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Hội.
D.  Năm thanh viên vì an sinh, xã hội.

Câu 10: Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 30đồng chí


B. 31 đồng chí
   
C. 32
 đồng chí

D. 33 đồng chí

Câu 11: Tính đến nay Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội?

A. 7



B. B. 8




C. C.9




D. D. 10.

Câu 12: Nền khoa bảng Việt Nam bắt đầu từ năm nào?
a. 1075 – Khoa thi Tam thường (Triều Lý)




b. 1065 – Khoa thi Tam khôi (Triều Lý)

c. 1055 – Khoa thi Thám hoa (Triều Lý)




d. 1045 – Khoa thi Tam thường (Triều Lý)
Câu 13: Tính đến nay Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội?

A. 2


B. 3 




C. 4




 D.5

Câu 14: Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất Việt Nam là ai?

A. Mạc Đĩnh Chi 



B. Lê Văn Hưu
C. Nguyễn Hiền 



D. Nguyễn Bỉnh Khiêm
Câu 15: Trang web chính thức của Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên trường là gì?

A. http://www.doantntdc.vn


B. http://www.doantntdc.tdc.edu.vn


C. http://www.doantn.vn


D. http://www.dtn.tdc.edu.vn
Câu 16: Hãy cho biết những tiêu chí đánh giá "Sinh viên 5 tốt" - Một phong trào lớn do Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh phát động?

A. Học tập tốt – Lao động tốt – Hội nhập tốt – Tình nguyện tốt – Sức khỏe tốt.
B. Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Sức khỏe tốt.
C. Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt.
D. Học tập tốt – Đạo đức tốt – Lao động tốt  – Hội nhập tốt – Sức khỏe tốt.
Câu 17: Kết quả năm học 2016-2017 của Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức là gì?

A. Tập thể lao động Tiên tiến



B. B.Tập thể lao động Giỏi


C. Tập thể lao động Xuất sắc



D. Tập thể lao động Vững mạnh 

Câu 18. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh bắt đầu từ năm nào?
A. 1994 


B. 1995 


C. 1996 


D. 1997

Câu 19.Nguyên tắc hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam là gì?

A.  Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.
B.  Tự nguyện, hiệp thương dân chủ. 

C.  Tập trung dân chủ. 

D.  Không có đáp án nào chính xác.

Câu 20. Hãy cho biết tên quốc tế chính thức của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam? 

A.  Vietnam National Union of Student

B.  Vietnamese National Union of Students

C.  Vietnam National Union of Students
D.  Vietnam Student Union

Câu 21: Hiện nay ở quần đảo Trường Sa, Việt Nam  đang nắm giữ bao nhiêu đảo, bãi đá, bãi ngầm?

A. 20


B. B. 21



C. C. 22




D. D. 23
Câu 22: Việt Nam chính thức tham gia và là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (1982) vào năm nào?

A. 1990


B. 1992


C. 1994



D. 1996
Câu 23: Bình Ngô đại cáo do Nguyễn Trãi soạn thảo khi Lê Lợi chiến thắng quân Minh và lập nên nhà Hậu Lê được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ mấy của Việt Nam?
A.
Thứ nhất


B. Thứ hai
C. Thứ ba



D. Cả ba ý trên đều sai
Câu 24: Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam được chia thành thành mấy nhóm?

A) Chia thành 4 nhóm.



B) Chia thành 3 nhóm.

C) Chia thành 2 nhóm.



D) Chia thành 5 nhóm.

Câu 25: Ngày 28/06 hằng năm là ngày: 

A. Môi trường Việt Nam                        
B. Gia đình Việt Nam 
C. Ngày chống hút thuốc lá                    
D. Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

Câu 26: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018 được diễn ra thời gian nào?Ở đâu?

A. Từ ngày 27/12 đến ngày 29/12/2013 tại Thủ đô Hà Nội



B. Từ ngày 26/12 đến ngày 29/12/2013 tại TP. Hồ Chí Minh

C. Từ ngày 27/12 đến ngày 30/12/2013 tại Thủ đô Hà Nội

D. Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2013 tại TP. Hồ Chí Minh

Câu 27: Tính đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội?

A. 10



B. B. 11



C. C.12




D. D. 13      

Câu 28: Khẩu hiệu hành động tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Tp.Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là?
a. Sinh viên TP.HCM phấn đấu là sinh viên 5 tốt vì thành phố văn minh, phát triển
b. Sinh viên TP.HCM phấn đấu là sinh viên 5 tốt vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình
c. Sinh viên TP.HCM phấn đấu là sinh viên 5 tốt vì thành phố văn minh, phát triển hiện đại, nghĩa tình
d. Sinh viên TP.HCM phấn đấu là sinh viên 5 tốt vì thành phố văn min, hiện đại.
Câu 29: Bác Hồ lấy tên Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

A. 22/7/1921


B. 13/8/1942

  
C. 12/8/1945

D. 2/9/1945.
Câu 30: Hiện nay, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức có tổng cộng bao nhiêu Khoa?

A. 10 Khoa    
 

B. 8 Khoa        


C. 9 Khoa      

D. 7 Khoa  

Câu 31:Chương trình được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1996 bởi Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2001, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, báo Thanh Niên cùng Tập đoàn văn phòng phẩm Thiên Long đã nhân rộng mô hình này. Đó là chương trình nào?

A. Tiếp sức mùa thi





B.  Kỳ nghỉ hồng 

C.  Mùa hè xanh 





D.  Hoa phượng đỏ

Câu 32: Huyện đảo nào nằm ở cực Bắc nước ta? 

A.  Cô Tô (Quảng Ninh)




B.  Vân Đồn (Quảng Ninh) 

C.  Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) 



D.  Cát Bà (Hải Phòng)

Câu 33: Quần đảo Hoàng Sa có tên gọi quốc tế (tiếng Anh) là:

A.
 Paracelislands





B. Hoang Sa island

C. Xisha island





D. Spratlys island

Câu 34: Bài hát “Gần lắm Trường Sa” do nhạc sỹ nào sáng tác? 

A.
Nhạc sĩ Thế Dương




B.Nhạc sĩ Huỳnh Phước Long
C.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý



D. Nhạc sĩ Thế Song

Câu 35: Việt Nam có 06 di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới nằm ở các tỉnh ven biển. Đó là các tỉnh nào?

A.  Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam
B.  Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi 

C.  Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam 

D.  Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa

Câu 36:  Nếu bạn đang ở Vĩ độ 0 và Kinh độ 0, bạn đang ở:

A. Đại Tây Dương   




B. Greenwich ( Anh Quốc )  

C. Ghana (Quốc Gia Tại tây Phi )       

D. Hawail (Bang thứ 50 Của Mỹ)

Câu 37: Trong kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ ba, Trần Hưng Đạo đã tổ chức đánh bại thủy quân của địch trên sông Bạch Đằng vào năm nào?

A. Năm 1258





B. B. Năm 1285

C. Năm 1288





D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 38: Thương cảng đầu tiên của Việt Nam tên là gì?

A. Hội An





B. B. Vân Đồn
C. Đà Nẵng





D. Hà Tiên

Câu 39: Luật giáo dục Đại học có hiệu lực thi hành từ ngàythángnăm nào?

A. 01/01/2013


B. 01/01/2014

C.01/12/2013


D.01/01/2012
Câu 40. Khi cho chơi 1 trò chơi, người quản trò cần:

a. Phải hướng dẫn trước.



b. Không cần hướng dẫn trước, chơi ngay.

c. Vừa chơi, vừa hướng dẫn.


d. Tùy theo đối tượng và trò chơi để hướng dẫn.

Câu 41. Động tác chào tay trong nghi lễ của Hội có ý nghĩa gì?

a. Thể hiện sức mạnh, sự tôn trọng, ý thức trách nhiệm đối với tổ chức Hội.  

b. Trung thành với Tổ quốc

c. Tôn trọng lẽ phải công bằng


d. Tất cả đều đúng

Câu 42. Lễ công nhận chi hội, đội, nhóm mới được tổ chức tại đâu?

a. Trong hội trường




b. Ngoài trời
c. khu di tích cách mạng, lịch sử, văn hóa

d. Tất cả đều đúng 
Câu 43. Khi gặp đất quá mềm, muốn đóng cọc dựng lều để không bị bung lên, ta phải:
a.Đóng cọc vuông góc với mặt đất.      
b. Đóng cọc xiên 45 độ với mặt đất.

c. Đóng thêm cọc phụ để khóa lại.    
d. Đóng cọc cho thật sâu và thẳng với mặt đất.

Câu 44. Trước khi tiến hành dựng lều, ta phải:
a.Chọn vị trí cắm lều


b. Chọn hướng lều
c. Kiểm tra vật dụng lều


d. Tất cả đều đúng 

Câu 45. Trình tự dựng lều trọn vẹn là:
a.Chọn đất, chọn hướng, dựnglều, đào rãnh thoát nước, trải bạt lót, trang trí 
b.Chọn hướng, chọn đất, đào rãnh thoát nước, dựng lều, trải bạt lót, trang trí
c.Chọn đất, chọn hướng, đào rãnh thoát nước, dựng lều,trải bạt lót, trang trí
d.Chọn hướng, chọn đất, dựng lều, trang trí, đào rãnh thoát nước, trải bạt lót

Câu 46. Khi chọn đất dựng lều, ta cần chú ý tránh các yếu tố nào?:
a.Tán cây to-cao, thú dữ,côn trùng.
                                    
b.Mưa bão, gió lốc, thác lũ.
c.Nơi ô nhiễm, mất vệ sinh, nơi sạt lỡ, nơi dốc đá cheo leo.   
d. Cả 3 câu đều cần chú ý.
   
Câu 47. Những trại lớn, số lượng người đông, cần dựng nhiều lều, cửa lều các lều trại phải quay về hướng:
a.Gió chủ đạo.

           

b.Ánh nắng mặt trời phía đông.
c.Khu trung tâm chỉ huy.
           
d.Đông Bắc hoặc Đông Nam.

Câu 48.  Muốn di chuyển một bó cành khô bằng một sợi dây, bạn sử dụng:
a. Nút thòng lọng


b. Nút thuyền chài
`

c. Nút kéo gỗ

d. Nút sơn ca 
Câu 49. Cấp cứu người bị nạn khi buộc băng cứu thương, ta sử dụng:
a. Nút thuyền chài


b. Nút dẹt


c. Nút ghế đơn


d. Nút chạy 

  
Câu 50. Muốn cho đầu một sợi dây dù không chui qua một khoen nhỏ, chúng ta có thể dùng một trong các nút dây sau để thắt gút:
a.Nút dẹt, thòng lọng, số 8


b.Thợ dệt, chịu đơn, số 8
c.Chịu đơn, chịu kép (thầy tu), số 8 

d.Tất cả đều đúng

Câu 51. Sau khi băng bó vết thương, nút dây buộc kết thúc dây băng cứu thương thường là:
a. Thợ dệt


b. Nút dẹt 


c. Ghế đơn


d. Nút nối chỉ câu

Câu 52. Để nối 2 đầu dây có tiết diện không bằng nhau thì ta có thể dùng:
a.Nút dẹt


b.Nút nối chỉ câu


c.Nút thợ dệt


d. b và c đúng 

Câu 53. Trong trường hợp cấp cứu, cần sử dụng dây thừng để đưa người từ giếng sâu lên ta dùng:
a.Nút kéo gỗ


b.Nút thòng lọng


c.Nút thuyền chài


d.Nút ghế đơn

Câu 54.  Để khởi đầu cho tất cả các nút ráp cây (nốt ghép) ta dùng:
a.Sơn ca

b.Nút chịu kép


c.Nút thuyền chài 


d.Tất cả đều đúng

Câu 55.   Khi căng một dây phơi đồ hoặc mắc một cái võng vào một thân cây to, ta chọn loại nút dây dễ dàng thực hiện và dễ tháo gỡ:
a. Nút thòng lọng


b.Nút kéo gỗ 

c.Nút sơn ca


d.Tất cả đều đúng.
